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GIẤY CHỨNG NHẬN 

 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về 

kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận: 

1. Công ty TNHH Mitra S.K. Việt Nam 

Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Điện thoại: 0938901365  

E-mail: tony@mitrask.com  

Đã đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa (chi tiết 

theo Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận này) đối với tổng hợp đa ngành. 

 2. Số đăng ký:  101/GĐ-TĐC.  

 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Mitra S.K. Việt Nam; 

- Bộ KH&CN (để b/c); 
- Lưu: VT, HCHQ. 

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Minh Hiệp 

 
  

mailto:tony@mitrask.com


Phụ lục 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM 
 

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số:          /TĐC - HCHQ ngày       tháng        năm 2024 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 

 
 

STT Tên sản phẩm, hàng 

hóa 

Tên phép thử 

1 Than đá và cốc 

- Tiêu chuẩn được viện dẫn và các quy định 

trong các văn bản quy định pháp luật để quản 

lý. 

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng: 

 ISO 1309-1 

 ISO 18283  

 ASTM D 197 

 ASTM D 293 

 ASTM D 346  

 ASTM D 201 

 ASTM D 2234 

 ASTM D 4596  

 ASTM D 4749 

 ASTM D 4916 

 ASTM D5192 

 ASTM D 6518 

 ASTM D 6609 

 ASTM D 6883 

 ASTM D 7256 

 ASTM D 7430 

- Quy trình giám định:  

 MSK-QTGĐ-09 Quy trình giám định 

chất lượng than – cốc 

 MSK-QTGĐ-11 Quy trình giám định 

chất lượng đá vôi 

2 Quặng và khoáng sản 

- Tiêu chuẩn được viện dẫn và các quy định 

trong các văn bản quy định pháp luật để quản 

lý. 
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STT Tên sản phẩm, hàng 

hóa 

Tên phép thử 

- Quy trình giám định:  

 MSK-QTGĐ-05 Quy trình giám định 

chất lượng quặng 

3 Alumina 

- Tiêu chuẩn được viện dẫn và các quy định 

trong các văn bản quy định pháp luật để quản 

lý. 

- Quy trình giám định:  

 MSK-QTGĐ-06 Quy trình giám định 

chất lượng Alumina 

4 Viên gỗ nén 

- Tiêu chuẩn được viện dẫn và các quy định 

trong các văn bản quy định pháp luật để quản 

lý. 

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng: 

 EN 14778 

 EN 14780 

- Quy trình giám định:  

 MSK-QTGĐ-10 Quy trình giám định 

chất lượng viên gỗ nén từ quá trình lấy 

mẫu, gia công mẫu thử nghiệm 

Ghi chú:  

- ISO: International Organization for Standardization 

- AWS: American Welding Society 

- ASME: American Society of Mechanical Engineer 

- EN: European Norm 

- MSK-QTGĐ--yyyy: Phương pháp giám định nội bộ của Công ty TNHH 

Mitra S.K. Việt Nam 

- Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quản 

lý, Công ty TNHH Mitra S.K. Việt Nam phải thực hiện theo các quy định này 

trước khi thực hiện giám định. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T12:28:35+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Nguyễn Thị Mai Hương<maihuong@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T14:53:28+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Hà Minh Hiệp<haminhhiep@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T15:28:34+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T15:28:39+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T15:28:43+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T15:28:47+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T15:28:57+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T15:29:02+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-31T15:29:06+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng<vptdc@tcvn.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




